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Lưu lượng dòng chảy cao, linh hoạt 
và chống xoắn tốt, thành ống mảnh 
và chắc chắn

• Đầu gần linh hoạt mang lại khả năng dẫn truyền thẳng và lực hỗ trợ/khả
năng định hình tối ưu, trong khi vẫn nâng cao độ an toàn cho mạch máu.

• Cấu trúc thành ống siêu mỏng cho phép đường kính trong lớn hơn và
đường kính ngoài nhỏ hơn, giúp tăng tốc độ dòng chảy:
- Tương thích với dây dẫn 0.038".
- Tốc độ dòng chảy tối đa cho ống thông 4 Fr: 15 ml/giây; 5 Fr: 23ml/giây
- Giới hạn áp lực tối đa: 1200 psi (8.274 kPa)

• Đầu vào mềm mại.

•

Linh hoạt
Mật độ bện cao

Cứng
Mật độ bện thấp

Đường 
kính trong

5 Fr: 1.20 mm
4 Fr: 1.05 mm

Phần không bện

Đầu mềm

Đoạn bện thưa hơn

Đoạn bện dày hơn
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Vật liệu cứng: các loại polyamide khác nhau trong cấu trúc ống  03 lớp và 
thiết kế sợi bện kép đặc biệt mang lại sự cân bằng tối ưu giữa độ cứng và 
khả năng chống xoắn.



• Đường cong Tiger và BLK cho phép chụp cả mạch vành trái và phải thông qua
tiếp cận động mạch cánh tay hoặc động mạch quay.

• Terumo OUTLOOK đặt ra một tiêu chẩn mới trong thiết kế ống thông. Với các
đặc tính vượt trội như: kiểm soát lực xoay hiệu quả, tối thiểu hóa nguy cơ tổn
thương thành mạch và hạn chế xâm lấn trong quá trình chụp mạch, giúp cho
OUTLOOK trở thành thiết bị lý tưởng trong các quy trình thường quy.
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PUSHING BOUNDARIES

Hệ thống can thiệp Terumo cam kết mang lại thành 
công với các giải pháp thủ thuật cải tiến và sự hỗ trợ 
liên tục trong cả những trường hợp thử thách.

Chúng tôi không ngừng tı̀m kiếm phương pháp mới 
nhằm mang lại những giải pháp hiệu quả, từ đó đạt 
được các kết quả tốt hơn cho nhiều bệnh nhân 
hơn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Hình dạng đầu Kiểu Lỗ bên Chiều dài
Mã sản phẩm

4Fr / 1.40 mm

Amplatz Left 
Small 0 100 cm RQ*4AL1000M
Middle 0 100 cm RQ*4AL2000M

Amplatz Right 
Small 0 100 cm RQ*4AR1000M
Middle 0 100 cm RQ*4AR2000M
Large 0 100 cm RQ*4AR3000M

Judkins Left 
Curve 3.5cm 0 100 cm RQ*4JL3500M
Curve 4.0cm 0 100 cm RQ*4JL4000M
Curve 5.0cm 0 100 cm RQ*4JL5000M

Judkins Right 
Curve 3.5cm 0 100 cm RQ*4JR3500M
Curve 4.0cm 0 100 cm RQ*4JR4000M
Curve 5.0cm 0 100 cm RQ*4JR5000M

Multipurpose
Curve 3.0cm 2 80 cm RQ*4MP3028M
Curve 3.5cm 2 100 cm RQ*4MP3520M
Curve 3.5cm 2 80 cm RQ*4MP3528M

Internal Mammary 
- 0 100 cm RQ*4BPIN00M
- 0 100 cm -

Bypass 
Judkins Left 0 100 cm RQ*4BPJL00M
Judkins Right 0 100 cm RQ*4BPJR00M

Straight Pigtail 

- 8 120 cm RQ*4SP0082M
- 8 110 cm RQ*4SP0081M
- 8 80 cm RQ*4SP0088M

Angled Pigtail
155°/5.5cm 8 110 cm RQ*4AP5581M
155°/2.0cm 4 110 cm RQ*4APR241M

Brachial Type
(Tiger) Curve 4.0cm 1 100 cm RQ*4TIG110M

Curve 4.0cm 1 80 cm RQ*4TIG118M

Mã sản phẩm
5Fr / 1.70 mm
RQ*5AL1000M
RQ*5AL2000M
RQ*5AR1000M
RQ*5AR2000M
RQ*5AR3000M
RQ*5JL3500M
RQ*5JL4000M
RQ*5JL5000M
RQ*5JR3500M
RQ*5JR4000M
RQ*5JR5000M

RQ*5MP3520M

RQ*5BPIN00M
RQ*5BPIR00M
RQ*5BPJL00M
RQ*5BPJR00M
RQ*5SP0082M
RQ*5SP0081M
RQ*5SP0088M

RQ*5AP5581M
RQ*5APR241M

RQ*5TIG110M

RQ*5TIG118M

Curve 2.5cm 2 100 cm RQ*4MP2520M RQ*5MP2520M
Curve 2.5cm 2 80 cm RQ*4MP2528M
Curve 3.0cm 2 100 cm RQ*4MP3020M RQ*5MP3020M

145°/5.5cm 8 110 cm RQ*4AP4581M RQ*5AP4581M

-

-

-

Curve 4.0cm 1 120 cm - RQ*5TIG112M
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